
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀO TẠO

ðIỀU KIỆN ðƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải ñóng học phí ñúng theo quy ñịnh của nhà trường.

Sinh viên phải ñăng ký thi lại trong ñợt ñăng ký thi lại ngày 06 ÷ 08/05/2013. Khi vào phòng thi, sinh viên phải ñem theo phiếu ñăng ký thi lại hợp lệ ñể ñối chiếu khi cần thiết.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi ñúng giờ quy ñịnh.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi. Sinh viên không ñược vào phòng thi nếu không có thẻ sinh viên.

STT MAMH TÊN MÔN HỌC NGÀNH - KHÓA SLSV Ngày thi Giờ thi Phòng thi

1 808011  Anh văn chuyên ngành 2 XD08 7 20/05/2013 07 giờ 30 A411

2 707038  Dự báo trong kinh doanh QTKD07 1 20/05/2013 07 giờ 30 A411

3 000109  ðường lối Cách mạng của ðảng Cộng sản VN DDT08 1 20/05/2013 07 giờ 30 A411

4 000106  Tư tưởng Hồ Chí Minh TH07 1 20/05/2013 07 giờ 30 A411

5 000324  Anh văn chuyên ngành 1 XD207+XD208 6 20/05/2013 07 giờ 30 A411

6 101230  CAD - CAM - CNC CDT208+CDT207 2 20/05/2013 07 giờ 30 A411

7 000123  Ktế chính trị học (QTKD) KD207 1 20/05/2013 07 giờ 30 A411

8 000128  NhữngNLCB của CNMácLênin TH208 1 20/05/2013 07 giờ 30 A411

9 000130  ðường lối Cách mạng của ðảng Cộng sản VN MT208 1 20/05/2013 07 giờ 30 A411

10 303254  Tự ñộng hóa QTrình CNghệ DDT207 1 20/05/2013 07 giờ 30 A411

11 000302  Anh văn 2 [XD+MT08] 2 20/05/2013 09 giờ 30 A411

12 707020  Hệ thống thông tin qlý QTKD08 1 20/05/2013 09 giờ 30 A411

13 505015  Mạng máy tính TH08 2 20/05/2013 09 giờ 30 A411

14 404015  Máy tính và mạng DTVT08+DTVT07 2 20/05/2013 09 giờ 30 A411

15 404015  Máy tính và mạng DDT08 1 20/05/2013 09 giờ 30 A411

16 000322  Anh văn 2 MT208 1 20/05/2013 09 giờ 30 A411

17 808204  Cơ học kết cấu 1 XD208 1 20/05/2013 09 giờ 30 A411

18 001203  Cơ ứng dụng 1 CDT206 1 20/05/2013 09 giờ 30 A411

19 707217  Dự báo KD206 2 20/05/2013 09 giờ 30 A411

20 303206  ðiện tử 2 DDT207 1 20/05/2013 09 giờ 30 A411

21 303206  ðiện tử 2 VT208 2 20/05/2013 09 giờ 30 A411

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2 + 4 + 6 + 8 NĂM HỌC 2012 - 2013
DÀNH CHO CÁC LỚP NIÊN CHẾ - ðẠI HỌC + CAO ðẲNG + TRUNG CẤP CÁC KHÓA
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22 000427  Toán tin học TH207 1 20/05/2013 09 giờ 30 A411

23 000431  Toán tin học 1 TH208 1 20/05/2013 09 giờ 30 A411

24 9CBAVDC002 Tiếng Anh 2 [T09_VT+TH+KTT+XD]+[T10_TH+XD]+[T11_TH+KTT+XD] 10 20/05/2013 09 giờ 30 C301

25 707004  Kinh tế vĩ mô (QT) QTKD07+QTKT07+QTKD08 4 21/05/2013 07 giờ 30 A411

26 505001  Nhập môn lập trình TH08+TH07 4 21/05/2013 07 giờ 30 A411

27 707219  Kinh tế lượng KD207 1 21/05/2013 07 giờ 30 A411

28 505232  Quản trị cơ sở dữ liệu TH208+TH207 16 21/05/2013 07 giờ 30 A411

29 909275  Tiếng Anh chuyên ngành MT208 2 21/05/2013 07 giờ 30 A411

30 808207  Trắc ñịa XD207 1 21/05/2013 07 giờ 30 A411

31 000521  Vật lý 1 CDT206 1 21/05/2013 07 giờ 30 A411

32 000428  Xác suất thống kê DDT208 1 21/05/2013 07 giờ 30 A411

33 3XDDD00021 An toàn lao ñộng (Xây dựng) T11_XD01 3 21/05/2013 07 giờ 30 A411

34 3QTKT00009 Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 T11_KTT01 1 21/05/2013 07 giờ 30 A411

35 707005  Nguyên lý kế toán QTKD08 1 21/05/2013 09 giờ 30 A411

36 000502  Vật lý 2 [TH+XD07]+[DTVT+TH+CNTP+XD08] 19 21/05/2013 09 giờ 30 A411

37 707213  Nghiệp vụ ngoại thương KD208+KD206 2 21/05/2013 09 giờ 30 A411

38 909276  Tiếng Anh chuyên ngành 2 MT208 1 21/05/2013 09 giờ 30 A411

39 000522  Vật lý A2 [CDT+TP206]+[CDT+DDT+TH+TP+XD207]+[VT+TH+TP+XD208] 21 21/05/2013 09 giờ 30 A411

40 3CKCD00001 An toàn lao ñộng và bảo dưỡng công nghiệp T10_TH01 1 21/05/2013 09 giờ 30 A411

41 3CBXHDC004 Giáo dục pháp luật T09_XD01 1 21/05/2013 09 giờ 30 A411

42 3QTKT00021 Kiểm toán căn bản T11_KTT01 2 21/05/2013 09 giờ 30 A411
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43 808014  Cơ học ñất XD08 1 22/05/2013 07 giờ 30 A411

44 707019  Phântích hoạtñộng KDoanh QTKD07 1 22/05/2013 07 giờ 30 A411

45 404021  TChọn1:KT truyền hình số DTVT08 1 22/05/2013 07 giờ 30 A411

46 808240  Cơ lý thuyết XD207 1 22/05/2013 07 giờ 30 A411

47 001204  Cơ ứng dụng 2 CDT208+CDT207 2 22/05/2013 07 giờ 30 A411

48 505219  Lập trình WEB 1 TH208+TH207 10 22/05/2013 07 giờ 30 A411

49 707214  Nguyên lý kế toán KD208+KD206 2 22/05/2013 07 giờ 30 A411

50 3XDDD00007 Kết cấu bêtông cốt thép T11_XD01 1 22/05/2013 07 giờ 30 A411

51 3QTKT00025 Luật trong doanh nghiệp T09_KTT01+T11_KTT01 7 22/05/2013 07 giờ 30 A411

52 606213  Anh văn chuyên ngành 2 CNTP08 1 22/05/2013 09 giờ 30 A411

53 606029  Công nghệ tự chọn 2 (CB Rau quả + Thịt ñộng vật) CNTP07 1 22/05/2013 09 giờ 30 A411

54 808012  Kết cấu thép 1 XD08+XD07 2 22/05/2013 09 giờ 30 A411

55 707024  Quản trị chất lượng QTKD08+QTKD07 2 22/05/2013 09 giờ 30 A411

56 505013  Thiết kế cơ sở dữ liệu TH08+TH07 12 22/05/2013 09 giờ 30 A411

57 404019  Tự chọn 3 (Truyền hình số) DTVT07 2 22/05/2013 09 giờ 30 A411

58 606224  Công nghệ chế biến (CNCB Thủy sản + CNCB Cà phê) TP208 1 22/05/2013 09 giờ 30 A411

59 101214  Công nghệ cơ khí 2 CDT208 1 22/05/2013 09 giờ 30 A411

60 001202  Công tác kỹ sư TP207 1 22/05/2013 09 giờ 30 A411

61 808217  Kết cấu bêtông cốt thép2 XD207 4 22/05/2013 09 giờ 30 A411

62 909248  Lịch sử văn minh thếgiới MT207 2 22/05/2013 09 giờ 30 A411

63 707254  Quản trị dự án KD206 1 22/05/2013 09 giờ 30 A411
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64 303226  Tin học chuyên ngành DDT208+DDT207+DDT206 8 22/05/2013 09 giờ 30 A411

65 303226  Tin học chuyên ngành VT208+VT207 8 22/05/2013 09 giờ 30 A411

66 505241  Xây dựng phần mềm Web TH208+TH207 4 22/05/2013 09 giờ 30 A411

67 3CBXHDC005 Kỹ năng giao tiếp T10_TH01 1 22/05/2013 09 giờ 30 A411

68 3CBXHDC005 Kỹ năng giao tiếp T11_XD01 1 22/05/2013 09 giờ 30 A411

69 707003  Quản trị học QTKD08+QTKT08 2 23/05/2013 07 giờ 30 A411

70 000324  Anh văn chuyên ngành 1 TH208 1 23/05/2013 07 giờ 30 A411

71 303231  Dung sai ño lường CDT208 1 23/05/2013 07 giờ 30 A411

72 808216  Kết cấu thép 1 XD208+XD207 7 23/05/2013 07 giờ 30 A411

73 707256  Quản trị vận hành KD208+KD206 3 23/05/2013 07 giờ 30 A411

74 3QTKT00022 Phần mềm kế toán T11_KTT01 9 23/05/2013 07 giờ 30 A411

75 3XDDD00008 Trắc ñịa T09_XD01+T10_XD01+T11_XD01 11 23/05/2013 07 giờ 30 A411

76 606003  Hóa thực phẩm CNTP07 1 23/05/2013 09 giờ 30 A411

77 808028  Nhập môn nghề xây dựng XD08 1 23/05/2013 09 giờ 30 A411

78 606028  Phát triển sản phẩm CNTP08 2 23/05/2013 09 giờ 30 A411

79 707021  Quản trị tài chính QTKD07 2 23/05/2013 09 giờ 30 A411

80 303019  Vi xử lý DTVT08+DTVT07 2 23/05/2013 09 giờ 30 A411

81 303019  Vi xử lý DDT08 1 23/05/2013 09 giờ 30 A411

82 505218  Cấu trúc dliệu và gthuật TH208 6 23/05/2013 09 giờ 30 A411

83 808241  Kỹ thuật ñiện ñại cương XD208 1 23/05/2013 09 giờ 30 A411

84 606243  Marketing thực phẩm TP207 1 23/05/2013 09 giờ 30 A411
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85 303206  ðiện tử 2 CDT208+CDT207 2 23/05/2013 09 giờ 30 A411

86 606208  Phân tích thực phẩm TP208 1 23/05/2013 09 giờ 30 A411

87 707253  Soạn thảo văn thư KD206 1 23/05/2013 09 giờ 30 A411

88 404205  Xử lý tín hiệu số VT208+VT207 3 23/05/2013 09 giờ 30 A411

89 3THTH00007 Thiết kế Web căn bản T11_TH01 5 23/05/2013 09 giờ 30 A411

90 3XDDD00002 Vật liệu xây dựng T11_XD01 1 23/05/2013 09 giờ 30 A411

91 707030  Thuế QTKD08+QTKD07 6 24/05/2013 07 giờ 30 A411

92 707212  Anh văn kinh doanh 1 KD208 1 24/05/2013 07 giờ 30 A411

93 808236  Nhà cao tầng XD207 1 24/05/2013 07 giờ 30 A411

94 303205  ðiện tử số CDT208+CDT207+CDT206 3 24/05/2013 07 giờ 30 A411

95 303205  ðiện tử số TH208+TH207 7 24/05/2013 07 giờ 30 A411

96 3QTKT00007 Thống kê trong kinh doanh (NLTK_cũ) T11_KTT01 6 24/05/2013 07 giờ 30 A411

97 707069  Tin học ứng dụng trongKD QTKD08+QTKT08 3 24/05/2013 09 giờ 30 A411

98 505209  Nhập môn cấu trúc dliệu TH208 2 24/05/2013 09 giờ 30 A411

99 101226  ðo lường công nghiệp CDT208 2 24/05/2013 09 giờ 30 A411

100 808238  Sức bền vật liệu 2 XD208+XD207 2 24/05/2013 09 giờ 30 A411

101 000425  Toán C2 KD206 1 24/05/2013 09 giờ 30 A411

102 606245  Tự chọn 3 (TP) (CNCB Thịt + Phụ gia) TP207 1 24/05/2013 09 giờ 30 A411

103 606245  Tự chọn 3 (TP) (CNCB Bánh kẹo + Phụ gia) TP208 1 24/05/2013 09 giờ 30 A411

104 505223  Cơ sở ñồ họa máy tính TH208 2 25/05/2013 07 giờ 30 A411

105 101206  Truyền ñộng khí nén CDT208 1 25/05/2013 07 giờ 30 A411
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106 3QTKT00008 Tài chính doanh nghiệp T11_KTT01 1 25/05/2013 07 giờ 30 A411

107 000402  Toán A2 [DTVT+TH07]+CNTP08 3 25/05/2013 09 giờ 30 A411

108 000423  Toán A3 [CDT+TP206]+[CDT+TH+TP+XD207]+[CDT+TH+TP208] 13 25/05/2013 09 giờ 30 A411

109 505208  Kỹ thuật lập trình TH208 1 25/05/2013 13 giờ 30 C514

110 505222  Lập trình Windows TH208 4 Khoa tổ chức - Xem lịch thi tại VP Khoa

111 505242  Môn tự chọn TH208+TH207 7 Khoa tổ chức - Xem lịch thi tại VP Khoa

112 505221  XD Phần mềm hướng ñtượng TH208+TH207 12 Khoa tổ chức - Xem lịch thi tại VP Khoa
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